
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

7 1 40 2022 UBT (P) 7cm

7 2 56 5015 SSD II

8 3 48 2002 UXTc 12 tuần cường kinh rong kinh

8 4 38 1001 UBT (P) 6cm tái phát/ VMC bóc UBT 2  
bên

8 5 36 1001 UBT (T) 5cm

8 6 22 0000 UBT (T) 6cm

9 7 51 2002 TS PT ĐH NMTC/MK

9 8 40 0000 U LNMBT (P) 7cm dính + UXTC

9 9 35 0020 VS2 - Polype lòng TC

9 10 41 3023 UBT (P) 6cm

9 11 35 ĐT UBT (T) 7cm

11 12 38 1001 NXTC 8 tuần + VS2

11 13 44 0000 VS1 - U LNMTC (P) 5cm

11 14 31 0000 UBT (P) 6cm dính/ mong con

4 0 0

7 1 58 3013 Sa thành trước AD + SSD II

7 2 28 0000 VS1 - tắc ODT

7 3 38 3003 UNBT (P) 7cm

7 4 26 0000 UNBT (P) 10cm

8 5 47 0000 UBT (T) 5cm dính mặt sau TC

8 6 37 0000 UBT 2 bên 5cm/ Td LNMTC

8 7 34 0100 VS 2/ VMC MLt

4272

4348

4352

4351

4445

4404

4363

PM

Ngày: 07/06/2010 

4349

4359

4510

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

SHC

4362

4208

4432

4624

4235

4644

4697

4695

4530

4347

4455

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

VÕ THỊ THU HUỆ

NGUYỄN THỊ DIỆU

NGUYỄN THỊ THANH THÚY

LÊ THỊ NGUYỆT

NGUYỄN THÁI NGỌC TUYỀN

NGUYỄN THỊ BÍCH TUYỀN

NGÔ THỊ KIM TRÍ

NGUYỄN THỊ THANH THỦY

LÊ THỊ THU

NGUYỄN THỊ HƯỜNG

LÊ THỊ QUYÊN

LÊ THỊ DUYÊN

HỨA NGỌC PHƯỢNG

LÊ THỊ THANH TRÚC

BN TNTC

HÀ THỊ HOÀN

TRẦN THỊ THU SAN

NGUYỄN THỊ TUYỂN

Thứ: BA 
Ngày: 08/06/2010 

GIẢNG THỊ KIM NHƯ

HÀ THỊ KIM CƯƠNG

NGUYỄN THỊ LANG

LÊ THỊ XUYẾN

Từ ngày 07/06/2010 đến ngày 13/06/2010 (Tuần4)

NS bóc UBT 2 bên

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS treo TC

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS cắt U, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc NX BTC ổ bụng, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng, bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS treo TC, SHA

NS BTC, Ổ bụng - CĐĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐĐT

BS PHẨU THUẬT

MỸ NGỌC + TT.VY + TT.UYÊN

Q.KHOA + THIÊN TRANG + TT.TIÊN

THU THỦY + Q.KHOA + THIÊN TRANG

BÁ + Q.HƯƠNG + TT.THƯ

BÁ + TT.THƯ

NGỮ + TT.THU

NGỮ + TT.THU

MỸ NHI + TT.LIÊU + TT.THỌ

MỸ NHI + TT.LIÊU

MỸ NHI + TT.THỌ

M.TUẤN.BM + TT.THIỀU

M.TUẤN.BM + TT.THIỀU

THỐNG + NHỊNH.BM + TT.THIỀM

THỐNG + TT.THIỀM

THỐNG + TT.THIỀM

THĂNG.BM + TT.THIÊM + TT.LAN THẢO

XUÂN CẨM + THẮM + TT.NHƯ THẢO

XUÂN CẨM + TT.NHƯ THẢO

ĐIỆP 1 + TT.THANH

ĐIỆP 1 + TT.THANH

PHAN NGA + TT.LIÊU + TT.SỸ

PHAN NGA + TT.LIÊU

PHAN NGA + TT.SỸ



9 8 57 4024 UNBT (P) 7cm/ MK

9 9 33 1011 VS 2  3  năm, tắc ứ dịch TV (T)

9 10 28 0000 NXTC 8cm dưới niêm/ cường băng kinh

11 11 30 1001 UBT (P) (24x28)mm loại III

11 12 31 0100 UBT (P) 5cm

11 13 16 ĐT UBT (P) 6cm (u bì)

11 14 44 3001 UBT (T) 6cm

11 15 35 2012 UBT (P) 6cm

4 0 0

7 1 57 3003 SSD II -III

7 2 36 2002 ĐS 7 năm có giai đoạn mới, xin nối ODT

7 3 26 0000 UNBT (p) 6cm/ HM1

7 4 43 1001 UNBT (T) 5cm

8 5 48 4014 UXTC (12x7.8) cm/ VMC LT

8 6 27 0000 UBT (T) (5x4)cm LNMTC 2 BT

8 7 1978 1011 VS2 2 năm/ tắc ODT (T)

9 8 57 4024 UNBT (T) 6cm/ MK

9 9 28 0000 VS1 1 tắc TV (T)

9 10 25 0000 VS1

11 11 40 3003 UBT (T) 6cm

11 12 36 3012 UBT (P) 6cm

11 13 25 0010 UBT (T) 6cm

11 14 21 ĐT UBT (T) 9cm/ độc thân

11 15 24 2002 UBT (P) 6cm

4 0 0

7 1 59 3003 SSD II-III

7 2 33 2002 UBT (P) 6cm

4542

4523

4655

4398

4396

4401

4465

4408

4299

4601

Thứ: TƯ 
Ngày: 09/06/2010 

4685

4696

4569

4358

4760

4590

4803

4787

4598

4407

4425

4444

4421

4323

4473

Thứ: NĂM 
Ngày: 10/06/2010 

LÊ THỊ NGỪNG

HỒ THỊ ĐẸP

TRẦN THANH THÚY

LÊ THỊ BÍCH KIỀU

LÊ THỊ NGA

PHẠM THỊ TRÚC

PHAN THỊ THANH VÂN

VÕ THỊ DIỄM TRANG

BN TNTC

CAO THỊ KHÁNH

LẦU HÁ MÚI

PHẠM THỊ PHƯƠNG THUẬN

NGUYỄN THỊ BÚP

NGUYỄN THỊ NA

LÊ THỊ KIỀU NGA

LÊ THỊ KIM OANH

PHẠM THỊ XOÀN

ĐỖ THỊ KIM PHÚC

LÊ HUỲNH KIM DUNG

NGÔ THỊ MIẾN

HUỲNH THỊ LOAN

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

NGUYỄN THỊ TÍM

NGUYỄN THỊ HÀ

BN TNTC

TÔ THỊ TAY

LÊ THỊ ĐÀO

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC, Ổ bụng - CĐĐT

NS BTC

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS treo TC, SHA

NS chẩn đoán, điều trị 

NS BTC+ ổ bụng, bóc u, KTSD

NS bóc U, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u 2  bên , KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS treo TC ,sửa HÂ

NS bóc u, KTSD

THỌ + BẢO ANH + TT.QUYÊN

THỌ + TT.QUYÊN

THỌ + TT.QUYÊN

NAM ANH + THU

NAM ANH + THU

NAM ANH + THU

THU HÀ 2 + TT.QUẾ

THU HÀ 2 + TT.QUẾ

THƯƠNG.BM + TT.NG.NHUNG + TT.HÀ 
NHUNG

Q.THANH + HƯNG + TT.LIÊU

HƯNG.TTĐT + TT.LIÊU

KIM CHI + TT.NHẬT

KIM CHI + TT.NHẬT

CHƯƠNG + DUY + TT.NHÂN

CHƯƠNG + TT.NHÂN

CHƯƠNG + TT.NHÂN

V.THÀNH + H.TUẤN + TT.NGUYÊT

V.THÀNH + H.TUẤN + TT.NGUYÊT

V.THÀNH + H.TUẤN + TT.NGUYÊT

Q.TUẤN + VY.NT

Q.TUẤN + VY.NT

Q.TUẤN + VY.NT

NG.TRANG + TT.X.MINH

NG.TRANG + TT.X.MINH

HỒ PHƯỢNG + TT.V.MINH + TT.LINH

NHI + P.NGA + TT.LỆ

P.NGA + TT.LỆ



7 3 1980 0000 VS1 3 NĂM TẮC ODT 2 BÊN

8 4 52 5025 UNBT (T) 5 cm/Viêm rộng CTC

8 5 44 ĐT UBT (P)  (73x59) mm, LNMTC BT(P)

8 6 28 0000 VS1 5 NĂM TẮC ODT 2 BÊN

9 7 52 3002 UXTC 8cm dưới niêm

9 8 40 5005 UBT (T) 6cm

9 9 17 ĐT UNBT TYPE III 7CM/ĐT

11 10 40 2002 UBT (P) 6cm

11 11 32 1001 UBT (T) 6cm

11 12 24 0000 UBT (P) 7cm

11 13 33 3023 UBT (P) (6X7)cm

11 14 31 ĐT UNBT (T) 5CM/ ĐT

4 0 0

7 1 50 3013 SSD II -III + sa thành trước sau AD

7 2 41 2002 Tắc ODT do đoạn sản

7 3 38 3023 U bì BT(P) 5 cm

7 4 35 3003 UBT (T) 6 cm

8 5 69 8005 UBT (T) 7cm/ MK

8 6 45 2022 UBT (P) 7cm

8 7 1984 0000 VS 1, 1 năm/ UNBT (T) 5cm

9 8 51 3003 Teratoma BT (T) 40mm

9 9 36 0000 VS1, 2 NĂM / TẮC ODT (P)

9 10 28 0000 VS1, 5 NĂM / TẮC ODT (P)

11 11 44 4004 UBT (t) 6cm

11 12 38 2002 UBT (t) 6cm

11 13 25 ĐT UBT (T) 6cm

11 14 20 0000 UBT (P) 6cm

11 15 20 ĐT UBT (P) 7cm

4901

4584

2417

4881

4654

4600

4699

4427

4431

4293

4832

4702

4321

Thứ: SÁU 
Ngày: 11/06/2010 

4810

4814

4816

4619

4603

4479

4599

4903

4902

4529

4463

4468

4469

3659

CAO THỊ HUYỀN

TRƯƠNG THỊ DUNG

NGUYỄN THỊ ÁNH

NGUYỄN THỊ HOA

NGUYỄN THỊ HÒN

TRẦN THỊ HƯƠNG

NGUYỄN NGỌC NHƯ

NGUYỄN NGỌC HƯƠNG

TRƯƠNG THỊ CHÂU

TẠ THÙY VÂN

ĐẶNG THỊ BIÊN

MAI THỊ THU PHƯƠNG

BN TNTC

NGUYỄN THỊ GẮNG

ĐẶNG THỊ THU HÀ

NGUYỄN THỊ THANH NHANH

LƯ THỊ NGỌC HIỀN

CAO BẠCH HOA

VƯƠNG THỊ TRANG

VÕ THỊ HỒNG TRÂN

PHAN THỊ HỒNG

TRẦN THỊ LUYÊN

NGUYỄN THỊ CẨM LỆ

TRẦN THỊ KIỂU

LÊ THỊ LỆ

NGÔ THỊ NHƯ

TRƯƠNG NGỌC MIẾN

NGUYỄN THỊ THÚY HÀ

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS Cắt HTTC chừa 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS treo TC, SHA

NS CĐ, nối ODT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

P.NGA + TT.LỆ

M.LOAN + N.QUANG + TT.LÁNH

M.LOAN + TT.LÁNH

M.LOAN + TT.LÁNH

THƯƠNG.BM + TÂM.BM + TT.HỮU

THƯƠNG.BM + TT.HỮU

THƯƠNG.BM + TT.HỮU

Q.HIẾU + TRINH

Q.HIẾU + TRINH

Q.HIẾU + TRINH

M.TÂM + TT.HƯƠNG

M.TÂM + TT.HƯƠNG

CHUỒN + TT.HOẠT + TT.HOÀI

THỐNG + M TUYẾT + TT.HẠNH

THỐNG +  TT.HẠNH

THĂNG + TT.DUNG

THĂNG + TT.DUNG

D.MINH + HUỲNH HẢI + MỸ THANH

D.MINH + MỸ THANH

D.MINH + MỸ THANH

K.HOÀNG + TT.BÍCH

K.HOÀNG + TT.BÍCH

NGỌC HẢI + TT.LIÊU + TT.ĐỨC

NGỌC HẢI + TT.ĐỨC

NGỌC HẢI + TT.ĐỨC

NG.DIỆP + TT.ĐÀO

NG.DIỆP + TT.ĐÀO

NG.DIỆP + TT.ĐÀO



Ngày 3 tháng 6 năm 2010
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC


